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TỈNH HẢI DƯƠNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 3892/QĐ-UBND
	Hải Dương, ngày 14 tháng 12 năm 2017 


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 1159/TTr-STTTT ngày 08/12/2017,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, cụ thể:

1. Thủ tục hành chính mới ban hành: 06 thủ tục; Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung: 02 thủ tục đã được công bố kèm theo Quyết định số 1661/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương (Chi tiết, có Phụ lục I đính kèm và được đăng tải trên Cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính của UBND tỉnh tại địa chỉ http://thutuchanhchinh.haiduong.gov.vn/TTHC.aspx?idDV=84).

2. Thủ tục hành chính bãi bỏ: 5 thủ tục hành chính đã được công bố, công khai theo Quyết định số 603/QĐ-UBND ngày 20/3/2012; Quyết định số 297/QĐ-UBND ngày 28/01/2015 của UBND tỉnh Hải Dương về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương (Chi tiết, có Phụ lục II đính kèm).
Điều 2. Trách nhiệm thực hiện

1. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm công khai và tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định.

2. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm cập nhật công khai thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và Cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính của UBND tỉnh đảm bảo kịp thời, đầy đủ, chính xác. 
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục kiểm soát TTHC;
- Trung tâm CNTT;
- Lưu: VT, KSTTHC (4b)
	CHỦ TỊCH




Nguyễn Dương Thái


PHỤ LỤC I:
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
(Kèm theo Quyết định số 3892/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương)

Phần I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông

	STT
	Tên thủ tục hành chính

	1
	Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin

	2
	Cho phép họp báo

	3
	Cấp Giấy phép xuất bản bản tin

	4
	Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

	5
	Đăng ký sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

	6
	Thông báo đặt Văn phòng đại diện, cử phóng viên thường trú của cơ quan báo chí


2. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông

	TT
	Số hồ sơ TTHC
	Tên thủ tục hành chính
	Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

	1.
	T-HDU-197966-TT
	Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh
	- Thông tư số 214/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh và lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh.

- Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 07/3/2017 của UBND tỉnh Hải Dương về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông.

	2.
	T-HDU-197932-TT
	Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh
	- Thông tư số 16/2015/TT-BTTTT ngày 17/6/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết thi hành Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm.

- Thông tư số 41/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2015/TT-BTTTT ngày 17/6/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết thi hành Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm.

- Thông tư số 214/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh và lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh.

- Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 07/3/2017 của UBND tỉnh Hải Dương về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông.
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UYBANNHANDAN  CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

TINH HAI DUONG ~ Pdc lap — Tw do — Hanh phiic
s: 343/0p-UBND Hai Duong, ngay Kt thing 12 ném 2017
QUYET PINH

Veé viée cong bo tha tuc hanh chinh thudc thim quyén
gidi quyét ciia S& Thong tin va Truyén thong

CHU TICH I’JY BAN NHAN DAN TiNH HAI DUONG

,4
e .-

Cén ctr Luat To chuc chmh quyén dia phuong ngay 19/6/2015;

Cin ¢ Nghi dmh sb 63/2010/ND CP ngay 08/6/2010 cta Chinh phu vé
kiém soat thu tuc hanh chmh Ngh1 dmh s6 48/2013/ND-CP ngay 14/5/2013 ciia
Chinh phu vé sira’ ddi; bo sung mét sb diéu cua cac Nghi dinh lién quan dén
kiém soét thu tuc hanh chinh va Nghi dlnh s6 92/ND-CP ngay 07/8/2017 cia
Chinh phu vé viéc sira dbi, bd sung mot s didu cia cac Ngh1 dinh lién quan dén
- kiém soét thu tuc hanh chinh;

Xét @& nghi cua Gidm déc Sé Théng tin va Truyén thong tai T& trinh sb
1159/TTr-STTTT ngay 08/12/2017,

QUYET DINH:

Picu 1. Cong bd kém theo Quiyét dinh nay Thi tuc hanh chinh thudc thim
quyén giai quyét ciia S& Théng tin va Truyén théng, cu thé:

1. Thit tuc hanh chinh méi ban hanh: 06 thi tuc; Thu tuc hanh chinh stra
ddi, bd sung: 02 thi tuc dd dugc cong bd kém theo Quyét dinh sb 1661/QD-
UBND ngay 30 thang 6 ndm 2015 cua Chu t1ch UBND tinh Hai Duong vé viéc -
cong bd thi tuc hanh chinh thudc thdm quyén giai quyét va pham vi chirc ning
quan ly ciia S& Thong tin va Truyén thong tinh Hai Duong (Chi tiét, ¢6 Phu luc I
dinh kém va dwoc ding tai trén Co s6 diF liéu thii tuc hanh chinh cia UBND tinh
tai dia chi http.//thutuchanhchinh.haiduong.gov.vnw/TTHC.aspx?idDV=84).

2. Thu tyc hanh chmh béi bo: 5 tht tuc hanh chinh d3 duoc cong b, cong
_ khai theo Quyét dinh sé 603/QD-UBND ngay 20/3/2012; Quyet dinh sb
297/QD-UBND ngay 28/01/2015 cua UBND tinh Hai Duong vé& viée cong b
thd tuc hanh chinh thudc thAm quyén giai quyét cua S& Théng tin va Truyén |
thong tinh Hai Duong (Chi tiét, ¢ Phy luc Il dinh kem).








Pidu 2. Trach nhiém thyc hién
1. Gidm déc S& Théng tin va Truyen thong c6 trach nh1em cogg kha1 va tlep
nhén, gii quyét thii tuc hanh chinh theo dtng quy dinh. L ‘.* .

2. Van phong UBND tmh €O trach nhiém cép nhat cong kha1 thu tuc hanh
chinh trén Co s& dit liéu quéc gia vé thi tuc hanh chinh va Co 50 dit’ he;p thu tuc
hanh chinh ciia UBND tinh dam bao kip thai, day da, chmh xac o

Pidu 3. Chanh Vin phong UBND tinh, Giam doc S¢ Thoéng tin va
‘Truyén théng va cac td chirc, ca nhan c6 lién quan chiu trach nhiém thi hanh
‘Quyét dinh ndy.Lyg/

e

- Noi nhan:

- Nhu Diéu 3;

- Cuc kiém so4t TTHC;
- Trung tdm CNTT;

- Luu: VT, KSTTHC (4b}4

Nguyén Duwong Thai







Phu lyc I:

BCHA CHINH THUOC PHAM VI, CHUC NANG
AN CUA SO THONG TIN A TRUYEN THONG
Kem theo Quyet dznh 50 /Ob-UBND

lfh?m | . ,
DANH MUC THU TUC HANH CHINH

1. Danh muc thi tuc hanh chinh m&i ban hanh thudc thim quyen giai
quyet ctia S& Thong tin va Truyen thong

STT o - Tén thi tuc hanh chinh

1 | Thay déi noi dung ghi trong gidy phép xuét ban bén tin

2 | Cho phép hop béo

3 (Cép Gidy phép xuit ban bantin -

4 | Clp dang ky thu tin hiéu truyén hinh nuéc ngoai truc tiép tir vé tinh

Piang ky stra dbi, bd sung Gidy chimg nhan ding ky thu tin hiéu truyén
hinh nuéc ngoai tryc tiép tir vé tinh

Théng bdo dit Vin phong dai dién, cir phéng vién thudng tri cia co quan
béo chi '

2. Danh muc tha tuc hanh chinh dwgc sira don, bb sung, thay thé
thudc thim quyén giai quyét ciia S Thong tin va Truyen thong

TT S6 ho so | Tén thi tuc | Tén VBQPPL quy dinh ndi dung sira ddi,

TTHC hanh chinh bo sung, thay thé
1. | T-HDU- | Cép gidy - Théng tu s§ 214/2016/TT-BTC ngly

197966-TT | phép xuét ban | 10/1 172016 cua B Tai chinh Quy dinh muc |-
tai liéu khong | thu, ché d6 thu, ndp, quén 1y va st dung phi
kinh doanh | thdm dinh 001 dung tai liéu khong kinh
doanh dé cép gidy phép xuat ban, 1& phi cip
gidy phép nhap khau xuit ban phim khéng
kinh doanh va 1& phi ding ky nhip khiu
xut ban phim @8 kinh doanh.








TT S6 ho so | Tén thi tuc Ten VBQPPL quy dinh non‘dung sira“ddi,
" TTHC hanh chinh . b sung, thay the N
- Quyét dlnh s6 03/2017/QD UBND ngay |«
07/3/2017 ctia UBND tinh Hai Duong vé
viéc Quy dinh chuc nang, nhiém- -V, quyen
han va co cAu td chuc:cua Sor Thong tin-va
Truyen thong. ’
2. | T-HDU- | Cép gidy - Théng tu sb 16/2015/IT—BTTTT ngay |
197932-TT | phép nhdp 17/6/2015 ciia Bé Thong tin va Truyén théng
khiu xuit ban Quy dinh chi tiét thi hanh Nghi dinh
phim khéng | 187/2013/ND-CP ngay 20/11/2013 cia
kinh doanh | Chinh phii vé xuét khau, nhapkhau hing héa

trong linh Vare in phét hanh xuét ban phém

- Théong tr sb 41/2016/TT-BTTTT ngay
26/12/2016 cia B Thong tin va Truyen
thong Stra dm bd sung mét sb didu cia ]
Théng tu sé 16/2015/TT:BTTTT ngay
17/6/2015 - cia B Théng tin va Truyén
théng Quy dinh chi tiét thi hanh Nghi dinh
187/2013/ND-CP ngay- 20/11/2013 cua
Chinh pht vé& xudt khau, nhap khéu hang

héa trong linh vuc in, phat hanh xuft ban| -

pham.
- Théng tu sb 214/2016/TT-BTC ngay

10/11/2016 ctia B9 Tai chinh-Quy dinh mirc’

thu, ché 46 thu, ndp, quan ly va str dung ph1 ,

thAm dinh ndi dung tai lleu khéng kinh |
doanh dé cap gidy phép xuat ‘ban, 18 phi cp .
gidy phép nhap khéu xuét ban pham khong. |

kinh doanh va 1¢ phi déng ky nhip khiu

| xuét ban phim dé kinh doanh.

- Quyét dinh sé 03/2017/QD-UBND ngay
1 07/3/2017 cia UBND tinh Hai Duong ve'

vi¢c Quy dinh chic nang, nhiém vy, quyén

| han va co cu té chirc cua S& Thoéng tin va

Truyén thong








PHAN II
NOI DUNG THU TUC HANH CHINH THUQC THAM QUYEN
GIAI QUYET CUA SO THONG TIN VA TRUYEN THONG

1. THU TUC HANH CHINH MGI BAN HANH
1. Cip Giay phép xuét ban bén tin
a) Trinh ty thwe hién thi tuc hanh chinh:

- Co quan, t6 chirc & tinh c6 nhu cAu xuét ban ban tin giri hd so dé nghi cap
gidy phép dén S& Thoéng tin va Truyén théng.

- Nop hd so day & vé& bd phan Mét cira thudc Véan phong S& TTTT. Trong
truong hop hd so thiéu hoac khong hop 1€ thi can bd tiép nhan hudng dan t6 chirc
hoan thién lai h so.

- Trong thoi han 30 ngay ké tir ngay nhén du hd so hop 1&, S& Thong tin va
Truyén thong cé trach nhiém cép glay phép xuit ban ban tin (Mau so 17); truong
hop tu chéi cap pha1 thong bao bang vén ban va néu rd 1y do.

- Thoi gian t1ep nhén: Trong gi¢ hanh chinh, tir thir hai dén thir sau (trir thir
bay, chu nhat, ngay 18, tét).

- Pia diém t1ep nhan: B$ phén Mot cira thudc Van phong S& TTTT (Sb 199
Nguyén Luong Bing, thanh pho Hai Duong, tinh Hai Duorng)

b) Cach thirc thwe hién thi tuc hanh chinh: Truc tiép tai S Théng tin va
Truyén théng trong gid hanh chinh hodc théng qua hé théng buu chinh, chuyén phat.

¢) Thanh phan, s6 lwgng hd so:
~ % Thanh phin ho 507

- T& khai @& nghi cép gidy phép xuét ban ban tin (Miu s6 07 theo Thong tu
48/2016/TT-BTTTT ngay 26/12/2016);

- Béan sao ¢6 chimg thuc hogc ban sao kem ban chinh d& dbi chiu quyét
dinh thanh lap, g1ay phép thanh lap, gidy chimg nhén dang ky doanh nghiép hodc
gidly to khac c6 gia tri phép ly twong duong (d6i véi t8 chic nudc ngoai tai Viét
Nam);

- So yéu 1y lich ctia ngudi chiu trach nhiém xut ban ban tin;

.- MAu trinh bay tén goi cla ban tin va ban dich tiéng Viét dugc cong chimg
(d6i véi tén goi ban tin thé hién bang tiéng nudc ngoai).

* §6 lrgng hd so: 01 (bd) ban chinh.

d) Thoi han gidi quyét: -

30 ngay k& tir ngdy nhén dd hd so hop I&.

d) Péi twong thyc hién thi tuc hanh chinh: T6 chue.

e) Co quan thye hién thi tuc hanh chinh:

- Co quan co thdm quyén quyét dinh: Sé Thong t1n va Truyén thong
- Co quan truc tiép thuc hién TTHC S& Thong tin va Truyén théng.
- Co quan phdi hop: Khéng, ~







g) Két qua thwe hién thil tuc hanh chinh: Gidy phép xuét ban ban tin
(Mau s6 17 - ban hanh kém theo Thong tu s6 48/2016/TT-BTTTT ngay 26 thang
12 nam 2016 ctia Bo-trudng Bo Thong tin.va Truyén théng).

h) Lé&-phi: Chua cé quy dinh.
i) Tén miu don, miu t& khai:
T& khai de nghi chp glay phép xult ban-ban tin.(Mau sé 07 - ban hanh kém

theo Théng tu sb 48/2016/TT- BTTTT ngay 26 thang 12 nam 2016 cua Bo truong |
B6 Thong tin va Truyén théng).

k) Yéu chu, di¢u kién thye hi¢n thd tuc hanh chinh:
- C6 nguoi chiu trach nhiém vé viéc xuét ban ban tin;
- T6 chirc bd may hoat ddng phi hgp bao dam cho viéc xuét ban ban tin;

~ X4c dinh r& tén bén tin, muc dich xuét ban va ndi dung thong tin, ddi tuorng
phuc vy, pham vi phat hanh, ngén ngit thé hién, ky han xuat ban, khuén kho, s6
trang, ) lugng, noi in;

- Co dia diém lam viéc chinh.thirc va céc dleu kién can thiét bdo dam cho
viéc xuét ban ban tin.

) Can cw phap ly cia thia tuc hanh chinh:
- Luat béo chi s6 103/2016/QH13 ngay 05/4/2016;

- Thong tu sb 48/2016/TT-BTTTT ngay 26 thang 12 nam 2016 cia Bo
truong Bo Thong tin va Truyén thong.







Maiu sé 07

CO QUAN,TOCHUC  CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
------- ‘ Poc 1ap - Tu do - Hanh phuc
TS KHAI

PE NGHI CAP GIAY PHEP XUAT BAN BAN TIN
1. Tén co quan, td chirc dé nghi cip giﬁy phép xuét bian Ban tin: ...,
= DIA GBI s
-Pin thoai: vovevevieeiniiiiii Fax:

...................................................

- Quyét dinh/Gidy phép thanh lap/Glay chimg nhén dang ky doanh nghiép/Cac gidy to
KhAC .. o CAP NEAY: oo

= CO QUAI CAP? wervevrereeeeeieeeseessis e s

2. Ngwoi chiu trach nhiém xuét ban Ban tin: _

SHO VAN o Sinh ngay: crrreeeeeriiiee...Qubc tich:......
- Chie danh:............ eeetereeeerteeeeeeseessaesbarre et b aeateraees eeereenreeneeesaareetees e

- $6 CMND (ho#c Ho chidu) 8 ..vveeiiiii e Noi cap ...........................
-Piachi Hén lac:...ccooviviiniiiiiciene O S R R
- Trinh dd chuyén moén, nghi€p vu:............ SRRSO UOOTRRTPPRPPPPP
3. Tén goi €la BAN HN: ..ot

4. MUC BICh XUAL DADE oooonercreiersssissnseessssssssssssssessssssssssssanmsss s

5. N6i dung thong tin: ... eveeteerereseesesasesets e e e e arantaeseas

6. i twong phuc vu: ..ccoocenenee. eeeeeteresseeeresatibesarente st aete st s et e b s e e e st e s s et
7. Pham vi phat hanh: ...

8. Thé thirc xuit ban:

- Ky han KUAL DAIL oo eeeeee e ete s st eesestesseesaeeaseeeeereses b e s e s beba s s e st e e e sas s s bt asssreas
CKRUBI KRB oo eeeevemsss s csaseesessssss s sssss s b
= SO HTANE: ©ovevervreereeseeeseseresstsr s a bbb
= SO TUONE: cvveviverreeerereeseiriis e s
- NEON NG ThE BIBN w.ovvvvvcevevvrevesesssesessesssssssssstsssssessssssssss s
0, INOT AI12 coveeveeeeeeeeiesereeraebe e reeereesesessae s b e s s s s st s s s st bes st sabsern s e b aans eerereeeeeaes
10. Dia Aidm XUAL DA BAN HN: ..ooovvrverrenccrvemmmmmmmmsmmsssissesssssesess s
= DHA CH: oot e b
- Dién thoai: ............. e Fax:

..............................

Co quan, td chirc d& nghi cip gidy phép xuét ban Ban tin cam két nhimg diéu trén day la
dtng va chiu trach nhiém truéc phap luét./.

., ngdy... thang... nam 20...
NGUOT DPAI DIEN THEO PHAP
. LUAT
CUA CO QUAN, TO CHUC
(Ky tén, dong déu) |







2. Thay d6i ndi dung ghi trong gidy phép xuit ban ban tin
a) Trinh tuw thlrc hién thu tuc hanh chinh:

- Co quan, td chiic c6 nhu cau thay ddi mot trong cac ndi dung ghi trong
gidy phép xuét ban ban tin pha1 giri ho so dén Sé& Thong tin va Truyén thong:

- Nop hd so day da vé bd phan Mét ctra thudce Van phong S& TTTT. Trong
truong hop hd so thiéu hodc khéng hop 1€ thi can b tiép nhan huéng dén td chirc
hoan thién lai hd so.

- Trong thoi han 15 ngay ké tir ngay nhan du ho so hop 18, S& Thong tin va
| Truyén thong €6 trach nhiém xem xét giai quyét viéc thay d6i cla co quan, to
chirc; truong hop khong chép thuan phai thong bao bing vin ban va néu rd ly do.

- Thoi gian tlep nhén: Trong gi¢ hanh chinh, ti thu’ hai dén thir sau (trir thir
bay, chi nhét, ngay 18, tét).
- Pja diém t1ep nhan: B6 phan Mot cira thude Van phong S& TTTT (S5 199
" Nguyén Luong Béng, Thanh phd Hai Duong, tinh Hai Duomg)

b) Cach thirc thyc hién thi tuc hanh chinh: Truc tiép tai S& Thong tin va
Truyén thong trong gid hanh chinh hodc thong qua hé thong Buu chinh, chuyén phat.

¢) Thanh phan, s6 lwong ho so:
* Thanh phan ho so:
- Vin ban d& nghi thay dbi ctia co quan, tb chc;

- So yeu Iy lich ctia ngudi chiu trach nhiém xuét ban bén tin (d6i véi truong
hop thay d6i ngudi chiu trach nhiém xuit ban ban tin);

- MAu trinh bay tén goi cua ban tin va ban dich tleng Viét dugc cong chung
(d6i voi trudng hop thay dbi tén goi ban tin thé hién bing tiéng nudc ngoai).

* S0 lwong hd so: 01 (bo) ban chinh.

d) Thoi han gidi quyet 15 ngay ké tir ngay nhén dugc héd so hop 1.
d) P6i twong thwe hién thi tuc hanh chinh: T4 chie.

e) Co quan thyc hién thi tuc hanh chinh:

- Co quan co thdm quyen quyet dinh: S6 Thong tin va Truyen thong

- Co quan truc tiép thuc hién TTHC: S6 Thong tin va Truyén thong.

- Co quan phdi hop: Khong.
g) Két qua thuc hién thii tuc hanh chinh: Van ban chap thuin

h) Lé phi: Chua c6 quy dinh.

i) Tén miu don, miu to khai: Khong

k) Yéu ciu, di¢u kién thyc hién thi tuc hanh chinh: Khong

1) Ciéin cir phap Iy ciia thi tuc hanh chinh: ‘

- Lujt béo chi s6'103/2016/QH13 ngay 05 thang 4 ndm 2016;

- Thong tu sd 48/2016/TT- BTTTT ngay 26 thang 12 nam 2016 cua Bo
truorng B6 Théng tin va Truyén thong Quy dinh chi tiét va hudng dén viéc cap glay
phép hoat dong béo in va béo dién ti, xuat ban thém 4n pham mé chuyén trang
ciia béo dién tir, xut ban phu truong, xuét ban ban tin, xuat ban dic san.







3. Cho phép hop bao

- a) Trinh ty thwe hién thi tuc hanh chinh:

- Co quan, td chirc, cong dan td chitc hop bdo phai thong béo bang vin ban

truge 24 giy tinh dén thoi diém du dinh hop béo dén Sé Thong tin va Truyen

thong.

- Thoi gian tiép nhan: Trong gio hanh chinh, tir thr hai dén thir sau (trir thu

bay, chi nhat, ngdy 18, tét).

- Pia diém tiép nhan: B phan Mot cira thuge Van phong 8¢ TTTT (S6 199

Nguy&n Luong Bing, thanh phd Hai Duong, tinh Hai Duong).

b) Cach thirc thyc hi¢n thii tuc hanh chinh: Tryc tiép tai S¢ Thong tin va

Truyén théng trong gid hanh chinh hodc théng qua hé théng Buu chinh, chuyén

phat.

¢) Thanh phﬁn, s6 lwong ho so:

* Thanh phﬁn hd so:

- Vian ban cia co quan, td chire, ca nhan xin hop bao ghi ro:

+ Pia diém hop bdo;

+ Thoi gian hop bao;

+ Noi dung hop bao;

+ Nguoi chu tri hop bdo.

* 86 lwong ho so: 01 (bd) ban chinh. .

d) Thoi han gidi quyét: UBND tinh c6 trach nhiém tr 101 co quan, td chire,

cong dan v& viéc hop bdo trong thoi gian quy dinh tai Khoan 3 Diéu 41 Luit Bao
chi; trudng hop khéng c6 van ban tra 10, td chitc, cong dén duge tién hanh hop
bao (Trude thoi diém dy dinh hop béo cta co quan, to chirc, cong dan).

d) Poi twgng thye hign thi tuc hanh chinh: T4 chirc, ca nhan

e) Co quan thyc hién tha tuc hanh chinh: '

- Co quan ¢ thim quyén quét dinh: S& Thong tin va Truyén thong.
- Co quan truc tiép thuc hién TTHC: S& Théng tin va Truyén thong.
- Co quan phdi hop: Khong. : ‘ '

g) Két qua thwe hién thi tuc hanh chinh: Vin ban chép thuan.

h) Lé phi: Chua c6 quy dinh.

i) Tén méu don, miu to khai: Khong

k) Yéu cau, diéu kién thue hién thi tuc hanh chinh: Khéng

1) Cin cit phap ly cia thi tuc hanh chinh:

- Luat bao chi sb 103/2016/QH13 ngay 05/4/2016.

_ Quydt dinh sb 03/2017/QD-UBND ngay 07/3/2017 cua UBND tinh Hai

Duong vé viéc Quy dinh chic néng, nhiém vy, quyén han va co cau td chirc cua So
Thong tin va Truyén thong. ‘
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4. Cap dang ky thu tin hiéu truyeén hinh nwéec ngoai trire tiép tir vé tinh
a) Trinh ty thuc hién tha tuc hanh chinh:

- T4 chitc, c4 nhan ¢ nhu ciu ding ky thu tin hiéu truyén hinh nuéc ngoai
truc tiép tir vé tinh glri hd so dén S& Théng tin va Truyén théng.

- Nop hd so day da vé& bd phan Mot cira thude Vén phong S¢ TTTT. Trong
trudng hop hd so thidu hodc khong hop 1¢ thi can bd tiép nhan hudng dén tb chic
hoan thién lai hd so.

- Trong thoi han 15 (mudi 1dm) ngdy lam viéc ké tir ngay nhén dugc hé so
hop 1€, S& Thong tin va Truyen thdng c¢6 trach nhiém xét cap dang ky thu tin hiéu
truyén hinh nuéc ngoai truc tiép tir vé tinh. Truong hop khong cap dang ky, So
Thoéng tin va Truyen théng c6 van ban tra 101 néu rd ly do.

- Thoi gian tlep nhan: Trong gi¢ hanh chlnh tir thir hai dén thtr sau (tru tha
bay, chi nhat, ngay 1€, tt).

- Pia diém t1ep nhan: B phan Mot cira thudc Van phong So TTTT (SH: 199
Nguyén Luong Bing - Tp. Hai Duong, tinh Hai Duong).

b) Cach thirc thwe hién thi tuc hanh chinh: Truc tlep tai S& Thong tin va
Truyén théng trong gid hanh chinh hodc thong qua hé théng Buu chinh, chuyén
phat.

¢) Thanh phin, s6 lwgng ho so:

* Thanh phén hd se:

- T& khai ding ky theo mau do B TTTT (MAu s6 07/DVTHTT theo Thong
tu s6 19/2016/TT-BTTTT ngay 30/6/2016).

- Bén sao ¢6 chimg thuc hodc ban sao kém ban gbc dé dbi chleu cac loal
gidy to sau: Gidy phép thanh 13p hodc van ban phap ly tuong duong dbi voi cac t6
chitc quy dinh tai Khoan 2 Diéu 29 Nghi dinh 06/2016/ND-CP ngay
18/01/2016; Gidy ching nhan dang ky doanh nghiép, Gidy chung nhén déng ky
dau tu (neu c6) @61 voi td chirc, Thé thudng tri hodc gidy to phap ly tuong
dwong ddi voi ho gia dinh, ca nhan ngudi nude ngoai quy dinh tai Khoan 3 biéu
29 Nghi dinh 06/2016/ND-CP ngay 18/01/2016; van ban ding ky hoat dong cua
khach san quy dinh tai Piém b Khoan 4 Pidu 29 Nghi dinh 06/2016/ND-CP ngay
18/01/2016; Gidy phép cung cap dich vu _phat thanh, truyén hinh tra tién déi véi
doanh nghiép quy dinh tai Khoan 6 Didu 29 Nghi dinh 06/2016/ND-CP ngay
18/01/2016. .

- Bén sao c6 chimg thuc hodc ban sao kem ban goc dé dbi chiéu van ban
thué, muon dia diém lap dat thiét bi trong truong hop thiét bi khong dugc lap dat
tai dia diém ghi trong Gidy phép thanh l4p, Gidy ching nhan ding ky dau tu, Gidy
chimg nhan déng ky doanh nghiép, Thé terorng tr1, Gidy phép cung cép dich vu
phat thanh, truyén hinh tra tién.

* §6 lwgng hd so: 01 (bd) ban chinh.

d) Thoi han giai quyét:

15 ngay lam viéc k& tir ngay nhén dugc ho so hop 16.

d) D6i twgng thue hién thi tuc hanh chinh: T4 chirc, ca nhan.
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e) Co quan thye hién thi tuc hanh chinh: .

- Co quan c6 tham quyén quyét dinh: S& Théng tin va Truyen thong.

- Co quan tryc tiép thuc hién TTHC: S& Thong tin va Truyén thong.

- Co quan phéi hop: Khéng.

g) Két qua thuc hién thi tuc hanh chinh: Glay ching nhan (Mau
08/DVTHTT - theo Théng tu 19/2016/TT- BTTTT ngay 30/06/2016).

h) Lé phl Chua c6 quy dinh.

i) Tén miu don, miu to khai:

To khai dang ky thu tin hiéu truyén hinh nudc ngoai truc tiép tir vé tinh
(TVRO) (Miu s6 07/DVTHIT theo Théng tu s6 19/2016/TT-BTTTT ngay
30/6/2016 clia B trudng B0 Thong tin -va Truyén thong).

k) Yéu cAu, diéu kién thye hién thi tuc hanh chinh: Khéng

) Can c¥ phap ly ciia thii tuc hanh chinh:

+ Nghi dinh sb 06/2016/ND-CP ngay 18/01/2016 cta Chinh pht vé Quan ly,
cung cp va st dung dich vu phét thanh, truyen hinh.

+ Théng tu s6 19/2016/TT- BTTTT ngay 30 thang 6 nam 2016 Quy dinh cac
biéu miu to khai ding ky, don dé nghi cp giay phép, glay ching nhan, gidy phép
va bao cdo nghiép vu theo quy dinh tai Nghi dinh s6 06/2016/ND-CP ngay
18/01/2016 cia Chinh -pht vé& quan ly, cung cap va st dung dich vu phat thanh,
truyén hinh.
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MAiu sé 07/DVTHTT

(Thong tu $6 19/2016/TT-BTTTT ngay 30/6/2016 cta BO trudng
Bo Théng tin -va Truyén thdng)

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Poc lap - Tw do - Hanh phic

......... ,ngay  thdng nam20.......

TO KHAI DPANG KY THU TiN HIEU TRUYEN HINH NUGC NGOAI TRUC
TIEP TU VE TINH

Kinh gri: & Thong tin va Truyén théng tinh, thanh phé...............
1. Thong tin chung: ‘

- Tén (doanh nghiép/ tb chirc/ ca nhan) dang ky thu/ lam dau méi thiét 14p thiét bi thu
tin hiéu truyén hinh nudc ngoai truc tiép tir vé tinh/ (gh1 bang chir in hoa): .....ccceveeee ...

-Piachitrusd chinh: ......oooiiiiii
-Piénthoai: ... -Fax ..................... e
~Email (NEU COY: wvniveiiiiee et e
= WEBSTEE (BT CO): +vvveieiineeeiie et e e e e et

- Glay phép thanh lap/ Gidy chimg nhéan ding ky doanh nghiép/ Gidy ching nhan dang
ky déu tusé...... do....cap ngay....thdng....nam.. .(d8i v6i doanh nghiép/ td chirc)

-Thethuorngtruso....do ..... cép ngay...... thang.....nd m.....(ddi véi ca nhan)

- Vin ban thué, mwon dia diém (ndu c6): (ghi 1 s6 van ban, thdi gian, thoi han ctia hop
dong).

- Gidy phép cung cip dich wu phat thanh truyen hinh trad tién

sé .do....cap.. ..ngay....thang...nam.. .(chi &p dung dbi v6i doanh nghiép dang ky lam dau
mébi thiét 1ap hé thong thiét bi thu tin hiéu truyén hinh nuéc ngoai truc tiép tir vé tinh).

- Gidy ching nhén dang ky (thu tin hiéw/ déu m01 thiét lap hé théng thiét bi thu tin
hi¢u) truyen hinh nu¢c ngoai truc tiép tir vé tinh’ sb...... do ngay ...thang .....ndm (ap
ding dbi véi truong hop dé nghi stra dbi/bd sung)

2. Ping ky dich vu: (Panh diu M vao 6 trong phu hop)

2.1. Dang ky su dung thiét bi thu tin hidu truyén hinh d thu tin higu kénh truyén hinh
nudc ngoai truc tiép tir vé tinh ]

2.2. Dang ky st dung dich vu thu tin hi€u kénh truyén hinh truc tiép tir vé tinh cla
doanh nghiép ‘
2.3. Dang ky lam dau mdi thiét 13p he théng thiét bi thu tin hiéu céc kénh truyén hinh
nudc ngoai truc ti€p EI‘I vé€ tinh. ]
3. N§i dung chi tiét:
3.1. Tén cac kénh chuong trinh thu:

STT | Tén/ biéu twong | Loai kénh/ ngi dung kénh | Tén hang sin Xuat/ s&
kénh chwong | chwong trinh hiru kénh chwong trinh
trinh
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3.2. Muc dich va pham vi st dung: .......oooviveniiiii
3.3. Thiét bi st dung
- Anten: ....ceeeeeee. reeeeurireenarabaaeraenas bd
Ky, m3 hi€u: ..o
cDAU MU et bd
Ky, mi hiéu: et e
- ' V¢ tinh phét SOAZ. ..cevirvininannns
- Thong sb phét séng...........
3.4.Dia chi lip dat hé thbng thiét bj thu tin hiéu truyén hinh nuéc ngoai truc tiép tir vé

tinh (4p dung vdi trudng hop tu thiét 1ap thiét bi thu) hozc tén doanh nghiép cung cap
dich vu thu tin hiéu (4p dung véi trudmg "hop sir dung dich vu cia doanh nghlep) '

3.5. Tiéu chuén ma héa tin hiéu hinh anh/ 4m thanh B
3.6. Tidu.chuén truyén din tin hiéu dén ngudi sir- dung

............................

(TH chire/ doanh nghiép/ cé nhéan) cam ket thuc hién dung quy dinh trong gidy chimng
nhén ding ky thu tin hiéu truyén hinh tric tiép tir vé tmh /.

Noi nhin: - - THU TRUONG TO CHUC/
- Nhu trén; o DOANH NGHIEP HOAC
e, ; CA NHAN
-Luu: - (Ky tén, déng déu)

J
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5. Piang ky sira ddi, bd sung Gidy ching nhin dang ky thu tin hiéu
truyén hinh nuwée ngoai truc tiép tir vé tinh

a) Trinh tu thye hién thu tuc hanh chinh:

- Tb chirc, ca nhén ¢6 nhu ciu dang ky stra 601 bd sung Gidy ching nhan
dang ky thu tin hiéu truyén hinh nuéc ngoa1 truc tiép tir vé tinh gui hé so dén So
Thong tin va Truyén théng;

- Nop hd so day da vé& bd phan Mbt cira thudce Vién phong S6 TTTT. Trong
trudng hop hd so thiéu hozc khong hop 18 thi can bd tiép nhan hudéng dan t6 chue
hoan thién lai hd so. : '

- Trong thoi han 10 (mudi) ngay lam viée ké tir ngdy nhén dugc hd so hop
1€, S& Thong tin va Truyén thong c6 trach nhiém xét cap dang ky thu tin higu
truyén hinh nuéc ngoai truc tiép tir vé tinh. Truong hop khong cap dang ky, S&
Thong tin va Truyen thong c6 van ban tra 161 néu 16 ly do.’

- Thoi gian tlep nhén: Trong gi¢ hanh chinh, tir thir hai dén thir séu (trr thir
bay, chi nhét, ngay 18, tét).

- Pia diém t1ep nhén: B6 phan Mot ctra thudc Van phong S& TTTT (S6 199
Nguyén Luong Bing, thanh phd Hai Duong, tinh Hai Du'orng)

b) Cach thirc thwe hién thi tuc hanh chinh: Truc tlep tai S& Thong tin va
Truyén thong trong glo hanh chinh hodc théng qua hé théng Buu chinh, chuyén
phat.

¢) Thanh phﬁn, s6 lwgng ho so:
* Thanh phén ho so:
- Vian ban d& nghi néu rd ndi dung can stra dbi, bd sung.

- Ban sao c6 chung thuc hodc ban sao kém ban goc dé dbi chiéu van ban

chimg minh quyén s& hiru, thué, muon dia dlem méi dbi véi trudng hop thay a6i
dia diém lap dat.

* S6 lwong ho so: 01 (bo) ban chinh.

d) Thoi han giai quyet

10 ngay lam viéc ké tir ngay nhan dugc hé so horp 1&.

d) P6i twgng thue hién thia tuc hanh chinh: T4 chirc, ca nhan.

e) Co quan thue hién thi tuc hanh chinh:

- Co quan ¢ thim quyén quyét dinh: S& Thong tin va Truyen thong
- Co quan truc tiép thuc hién TTHC: Sor Thong tin va Truyén théng.
- Co quan phdi hop: Khéng.

g) Két qua thye hién thi tuc hanh chinh: Giéy ching nhan

h) L& phi: Chua c6 quy dinh.

i) Tén mAu don, miu t& khai: Khong

k) Yéu cau, diéu kién thuc hién thi tuc hanh chinh: Khong

1) Can ctr phap ly cia thi tuc hanh chinh:

+ Nghi dinh s6 06/2016/ND-CP ngay 18/01/2016 ctia Chinh phi vé Quan ly,
cung cép va st dung dich vu phat thanh, truyén hinh.
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+ Thong tu 56 19/2016/TT- BTTTT ngay 30 thang 6 nam 2016 Quy dinh cac
biéu mau to khai ding ky, don d& nghi cép gidy phép, glay ching nhén, gidy phép
va bao céo nghiép vu theo quy dinh tai Nghi dinh s6 06/2016/ND- CP ngay
18/01/2016 cua Chinh phu vé quan ly, cung cap va sur dung dich vu phat thanh,
truyén hinh.

6. Thong bao dit Vin phong dai dién, cir Phong vién thwong tra cia co
quan bao chi

a) Trinh tg thye hién thi tuc hanh chinh:

- Pbi véi truong hop dat Van phong Dai dién:

+ Trudc khi bat dau hoat dong 15 ngay, co quan bao chi ¢6 du Piéu kién va
¢6 nhu céu dat vin phong dai-dién tai tinh Hai Duong gui truc tiép hodc qua hé
théng buu chinh mot bd hd so dén S& Thong tin va Truyén théng noi co quan béo
chi dat van phong dai dién dé thong bao

4+ S& Théng tin va Truyén thong c6 trach nhiém kiém tra cac Piéu kién hoat
d0ng cua van phong dai dién; truong hop khéng du Diéu kién, S& Thong tin va
Truyén théng c6 vin ban yéu cau co quan bdo chi chdm dit hoat dong cla van
phong dai dién va xtr ly theo quy dinh ctia phap luét.

- Péi véi trudng hop ctr Phong vién thudng tri: Co quan bdo chi chua co
van phong dai dién, c6 nhu cau clr phong vién thuong tri hoat dong doc lap tai cac
tinh, thanh pho truc thudc trung wong gur truc tiép hodc qua hé théng buu chinh
mdt bd hd so thong bio hoat dong cia phong vién thuong tra dén S& Thong tin va
Truyén thong noi phong vién thuong tri hoat dong

- Thoi gian tlep nhan: Trong gi® hanh chinh, tir thir hai dén tha sau (tru-tha
bay, chi nhat, ngay 18, tét).

- bia diém tlep nhén: Bo phan Mdt ctra thudc Van phong S& TTTT (S6 199
Nguyen Luong Bing, thanh phd Hai Duong, tinh Hai Duorng)

b) Cach thirc thuc hién thi tuc hanh chinh: Truc tlep tai S& Thong tin va
Truyén thong trong gid hanh chinh hodc théng qua hé thong Buu chinh, chuyén
phat.

¢) Thanh phﬁn, s6 lwong ho so:
* Thanh phz‘m hé so
- DPbi véi viée dat Vin phong dai dién, hé so gom co:

+ Vin ban gt S¢ Thong tin va Truyén thong vé viéc dat van phong dai dién
~¢6 y kién chép thuén cua co quan chi quén béo chi;

+ Ban sao glay phép hoat dong bao chi ¢4 x4c nhin cua co quan bdo chi
hodc ban sao kém ban goc dé dbi chiéu;

+ Tai lidu chimg minh dép Ung du dat vdn phong dai dién tai Hai Ducmg
(C6 tru s& dé dat van phong dai dién...);

+ Danh sach nhén sy van phong dai, dlen

+ So yéu Iy lich, ban sao thé nha béo clia trudng véan phong dai dién, so yéu
ly lich ctia phong vién thudng tré thudc van phong dai dién c6 xac nhén cua co
quan bao chi hodc ban sao kém ban chinh @8 ddi chiéu;
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+ Vin ban quy dinh vé nhiém vu, quyén han, trach nhiém cta van phong dai
dién.

- Dbi véi viée ctr phong vién thudng tra, hd so gdm co:

+ Van ban cur phc’)ng vién thudng tri cia co quan bao chi;

+ Ban sao gidy phép hoat dong bao chi co x4c nhin cia co quan bao chi
ho#c ban sao kem ban gbc dé b chibu;

+ So yéu 1y lich, ban sao thé nha bao cta phong vién thu'cmg tri c6 xac nhén
cua co quan bao chi hodic ban sao kém ban goc dé dbi chiéu.

* §6 lrong hd so: 01 (bd) ban chinh.
d) Thoi han giai quyét: Chua quy dinh.
d) P6i twgng thwe hién thi tuc hanh chinh: Td chirc, ca nhan.
‘¢) Co quan thyc hién tha tuc hanh chinh:
-Coquancod thAm quyén quyét dinh: S& Thong tin va Truyén thong.
- Co quan truc tiép thuc hién TTHC: S& Thong tin va Truyén thong.
- Co quan phdi hop: Khong. |
g) Két qua thye hién tha tuc hanh chinh: Khong quy dmh
h) Lé phi: Chua c6 quy dinh.
i) Tén miu don, mau t& khai: Khong co.
k) Yéu cu, diéu kién thwc hién thi tuc hanh chinh:
- biéu kién dat van phong dai dién gdm:
+ C4 tru s& dé dat van phong dai dién;
+ Trudng vin phong dai dién phai c6 thé nha béo dugc cap tai co quan bao
chi c6 van phong dai dién va khong bi ky luat tir hinh thirc khlen trach trd 1én theo

quy dinh cla phap luét vé cong chuc, vién chirc va phap luat vé lao dong trong thoi
han 01 nam tinh dén thoi diém dit van phong dai dién.

- Pidu kién @& clr phong vién thuong tra: Phong vién thuong trii hoat dong
ddc 1ap phai c6 thé nha béo dugc cap tai co quan bdo chi cir phéng vién thuong tra
va khéng bi ky luat tir hinh thic khlen trach trd 1én theo quy dinh cta phap luét vé
cong chitc, vién chirc va phéap Iuét vé lao dbng trong thoi han 01 ndm tinh dén khi
clr phong vién thudng tru.

I) Céin cit phap l)’f cta tha tuc hanh chinh:
- Luét béo chi so 103/2016/QH13 ngay 05/4/2016;

Quyet dinh sb 03/2017/QD-UBND ngay 07/3/2017 cia UBND tinh Hai
Duong ve viéc Quy dinh chirc nang, nhiém vy, quyén han va co c4u t6 chirc ctia S&
Thong tin va Truyén théng.
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II. THU TUC HANH CHINH SUA POI, BO SUNG
1. C4p Gidy phép xuit ban tai liéu khong kinh doanh
a) Trinh ty thwe hién:

- Co quan, td chirc ¢6 tu cach phap nhan, chi nhéanh, vén phong dai dlen tai
dia phuong cia cua co quan, t chitc & trung uong dé nghi cap gidy phép xuét ban
tai liéu khong kinh doanh lap ho so gii S& Thong tin va Truyen théng va ndp phi
thidm dinh n01 dung tai liéu de cép phép. Truong. hop nop hd $O' qua mang Internet
co quan, tb chirc dé nghl cap phép phai c6 chimg thu sb do td chirc cung cép dich
vu chung thuc chit ky s6 cap va thuc hlen theo hucmg dan trén Cong théng tin dién
tir cia S& Thong tin va Truyén théng vé cung cap dich vu cong truc tuyén.(Thém)

- Trong thoi han 15 ngay, ké tir ngdy nhén du hd so, S& Thong tin va Truyén
théng phai cap gidy phép xuét ban, déng dau vao ba ban théo tai liéu va luu lai mot
ban, hai ban tra lai cho tb chirc dé nghi cip phép; trudng hop khong chp gidy phép
phai ¢6 vin ban trd 161 néu rd ly do.

- Thoi gian tlep nhén: Trong gi¢ hanh chinh, tir thir hai dén thir sdu (trir thu
bay, chii nhat, ngay 18, tét).

- Pia diém t1ep nhén: B phén Mot cira thude Van phong S& TTTT (S6 199
Nguyén Luong Bing, thanh pho Hai Duong, tinh Hai Duong).

b) Cach thirc thue hi¢n thi tuc hanh chinh:

- N§p truc tiép hd so'tai Bo phan mot cira, S& Thong tin va Truyén thong;
- St dung dich vu buu chinh. ' '

- Nép qua mang internet.

¢) Thanh phén, s lwgng hd so:

* Thanh phan h(“) 50

- Don & nghi cip gidy phép;

- Ban sao (xudt trinh kém ban chinh dé déi ch1cu) hodc ban sao c6 chung
thuc mot trong cac loai gidy: Quyet dinh thanh lap; gidy phép hoat dong; giay
ching nhén dang ky kinh doanh, gidy ching nhén déu tu, gidy chimg nhén ding ky
doanh nghiép;

Truong hep co quan, td chuc d& nghi cap glay phép 1a co quan Pang, Nha
nude khong bat bude phai ndp mét trong cac loai gidy quy dinh tai Piém nay

- 03 (ba) ban théo tai liéu in trén gidy; tradong hop tai liéu bing tiéng nudc
ngoai, tiéng dan toc thidu s6 Viét Nam phai kém theo ban dich tiéng Viét.

Péi voi tai lidu dé xudt ban dién tir phai c6 thiét bi huu trit dit liéu chaa toan
bd ndi dung tai liéu vdi dinh dang tép tin khong cho phép stra doi;

‘ - Trudng hop xuit ban tai liéu la ky yéu hoi thao, 'hoi nghi phai co y kién xac

nhén bing van ban cua co quan, to chirc dung tén t6 chirc hoi thao, héi nghi;
truong hop xuat ban tai liéu 1a ky yeu nganh nghe phai 6 y kién xac nhan bang
van ban clia co quan chil quan hodc co quan ¢ thAm quyén quan ly nganh nghé.
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- Trudng hop xuét ban tai lidu lich sir déng, chinh quyén dia phuong; tai liéu
phuc vu nhiém vu chinh tri cua dia phuong phai c6 y kién cua t6 chuc dang, co
quan cap trén. ‘

* §6 lwgng ho so: 01 bd

d) Thoi han giai quyét: 15 ngay, k& tir ngay nhéan du hd so theo quy dinh.

e) Doi tirong thwre hién thi tuc hanh chinh: T chirc

f) Co quan thue hién thi tuc hanh chinh

- Co quan c6 tham quyén quyét dinh: S& Thong tin va Truyén théng.

- Co quan tryc tiép thuc hién TTHC: S& Thong tin va Truyén théng.

- Co quan phdi hgp: Khéng.

g) Két qua thuc hién tha tuc hanh chmh Gidy phép xuat ban tai liéu
khong kinh doanh.

h) L& phi: Phi thdm dinh ngi dung ti liéu khdng kinh doanh dé cdp gidy
phep xudt ban:

- Tai liéu in trén gidy: 15.000 dong/trang quy chudn;

- Tai liéu dién tir dudi dang doc: 6.000 dong/phiit;

- Tai liéu dién tir dudi dang nghe, nhin: 27.000 dong/phiit.

i) Tén miu don, miu t& khai:

Pon d& nghi cip gidy phép xuét ban tai liéu khong kinh doanh (MAu sb 14 -
Phu luc I, Ban hanh kém theo Thong tu 23/2014/TT-BTTTT ngay 29/12/2014 cua
B0 Thong tin va Truyén thong).

k) Yéu clu, diéu kién thyc hién thd tuc hanh chinh: khdng

1) Can cir phap Iy ctia thia tuc hanh chinh:

- Luat Xuét ban sé 19/2012/QH13 cia Quéc Hoi nudec Cong hoa xa h01 chu
nghia Viét Nam khoa 13 thong qua ngay 20/11/2012 ban hanh;

- Nghi dinh s6 195/2013/ND-CP ngay 21/ 11/2013 cta Chinh phu quy dinh
chi tiét mot sé diéu va bién phap thi hanh Luat xut ban;

- Théng tu s6 23/2014/TT-BTTTT ngay 29/12/2014 cta B6 Thong tin va
Truyén théng Quy dinh chi tiét va huéng dan thi hanh mot sd diéu cua Lut Xuat
ban va Nghi dinh s6 195/2013/ND-CP ngay 21/11/2013 cia Chinh phu quy dinh
chi tiét mot sb didu va bién phap thi hanh Luét Xuét béan;

- Théng tu sé 214/2016/TT-BTC ngay 10/11/2016 cua B Tai chinh Quy
dinh mikc thu, ché do thu, np, qudn ly va s dung phi tham dinh néi dung tai ligu
khong kinh doanh dé cap giay phep xudt ban, 1é phi cap gzay phép nhdp khdu xudt

bén pham khong kinh doanh va 1é phi ding ky nhdp khdu xudt bén pham dé kinh
doanh.

Quyet dinh s6 03/2017/QP-UBND ngay 07/3/2017 cua UBND tinh Hai
Duong vé viéc Quy dinh chikc nang, nhiém vu, quyen han va co cdu t6 chirc cia So
Thong tinva Truyén thong.
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MAu s6 14 - Phylyc I
(Ban hanh kem theo Thong tu sé 23/2014/TT-BTTTT ngay 29 thang 12 nam 2014 .
clia Bé truéng B6 Thong tin va Truyén théng)

TEN CO QUAN CHU QUAN (NEU CO)... CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

TEN CO QUAN/TO CHUC ... ~ Poclip - Ty do- Hanh phiic
S6:....ooeen /.....(néuco) , NGAY......... thdng........ ndm..........

PONDE NGHI
CAp gidy phép xuit ban tai li¢u khdng kinh doanh

KINR @I covvoivvveeeeeeeeeeseesssee s ssssss s sassesessssacsssees “’

SO i8N thOai: woveeeeveveeeieeereereeceee e SOOI PRSPPI
S fax: ....covrerinns SRS U OO ROTRRRRO et e
|3 11 - U1 EUUTUUT PO POOUTUOUR PSP
3. TN A UL 1o e et
4. Xuét xir (néu 1a tai liéu dich tr NG NUGC NZOAT): ...vevrrrrererrerserereneeeeiseeerireereessesecnaens

Ngudi dich (cé nhén hodc tap &) oo
5. Hinh thirc tal U ..cvviieeeeieii ettt ettt s s e et
6. S6 trang (hoic dung luong - byte):............ Phu ban (néu €0): ...veevcrereeeeeeeene.
7. Khudn khé (dinh dang):.......cco...... cmm. SO TUQNE N covveveieeieeeee e, béan
8. NEI XUAL DAN: c.ovoveieveeieiaesceereseseeteseensessessnec st ssesns s sae s nasssssans crereeesreeateeetens
9. Tén, Gia ChI CO ST IMiutiiiiiieieiceeecc ittt
10. MUC GICH XUAL DAL «.vvocveceiciieiri et eversesses e sses bt sa s bbb
11. Pham vi st dung va hinh thirc phat hanh:............cccoon e e st
12. Noi dung tom tat cia tai HEU: «ovvuvveneeecreercreccens [T e e
13. Kém theo don nay @AM & ..voviiiiiiiiiie e, e

Chang t6i cam két thuc hién thuc hién dung noi dung gidy phép xuat ban thuc
hién viéc in/dang tai dung ndi dung tai liéu tai co s& in c6 gidy phép in xuét ban pham va
tuan tha cac quy dinh phap luét vé xuét ban, s¢ hiru tri tué.

NGUOI PUNG PAU CO QUAN/TO CHUC
(Ky, ghi ré ho tén, dong daw)

Chu thich:







(1) Co quan, t6 chitc & trung uong va 16 chitc mréce ngoai gii hé so dén Cuc Xudt ban, In va
Phat hanh - Bo Thong tin va Truyén thong; co quan, 16 chike tai dia phwong giri h so dén Sor
Thong tin va Truyén théng s tai;

(2) Ghi ré trong don cdc tai liéu dinh kém quy dmh tai Khoan 2 Diéu 10 Thong tw nay.







2. Cap Giy phép nhap khau xuét ban pham khong kinh doanh
- a) Trinh tw thuwc hién:

- Co-quan, td chirc (trlr co quan, t chic & trung uong, td chirc nudce ngoai)
va ¢4 nhan Viét Nam, cé nhén nudc ngoa1 c6 tru so hodc ¢ cira khiu ma xuat ban
phdm duoc nhip khiu tai Hai Duong giii hd so dén S& Théng tin va Truyén thong
Hai Duong. Trudng hop nép ho so qua mang Internet, co quan, td chuc dé nghi
cap phép phai co chimg thu s do t chirc cung cap dich vu chimg thuc chit ky sb -
cap va thuc hién theo huong dan trén Céng thdng tin dién tir cia S¢ Théng tin va
Truyén thong vé cung cap dlCh vu cong truc tuyén.

- Nop hd so diy da vé bd phan Mot cira thuée Van phong S¢ Théng tin va
Truyén thong Trong trudng hop hd so thiéu hodc khong hop 18 thi can bd tiép
nhan hudng dan t6 chic hon thlen lai hd so.

- Trong thoi han 15 ngay, ké tir ngay nhén du ho so, S& Thong tin va Truyén
thong phai cap gidy phép, truomg hop khong cap gidy phép phai c6 van ban tra 15i
néu rd ly do.

- Thoi gian tlep nhan: Trong gio hanh chinh, tir thir hai dén thr séu (trir tha
bay, chi nhat, ngay I€, tét).

- Pia diém tlep nhén: B$ phan Mot cura thudc Van phong S¢ TTTT (S 199
Nguyén Luong Bang, thanh ph4 Hai Duong, tinh Hai Dueng).

b) Cach thirc thie hién thi tuc hanh chinh:

- Nop truc tiép hd so tai Bo phan mot ctra, S& Thong tin va Truyén thong;
- Sir dung dich vu buu chinh.

- NOp qua mang Internet.

¢) Thanh phan, s6 lrgng ho so:

* Thanh phan h6 SO’

- Don dé nghi cdp gidy phép theo Méu s6 07 Phu luc III ban hanh kém theo
Théng tw s6 23/2014/TT-BTTTT;

- 02 ban danh muc xuat bdn phdm nhdp khdu theo Mdu s6 08 Phu luc 111
ban hanh kém theo Thong tu s6 23/2014/TT-BTTTT.

* S6 lrgng hd so: 01 bd

d) Thoi han giai quyet 15 ngay, ké tir ngay nhan du ho so theo quy dmh
e) Pbi twong thye hién tha tuc hanh chinh: T4 chic, ca nhan

f) Co quan thuc hién thi tuc hanh chinh

- Co quan cé thdm quyén quyét dinh: S& Théng tin va Truyén thong.

- Co quan truc tiép thyc hién TTHC: S¢ Thong tin va Truyén thong.

- Co quan phéi hop: Khong.

g) Két qua thwc hién thi tuc hanh chinh: Gidy phép nhap khau xuét ban
pham khéng kinh doanh.

h) L¢ phi: 50.000 dong/hé so.
i) Tén miu don, miu to khai:







- Pon d nghi cip gidy phép nhap khau xuét ban phim khéng kinh doanh
(M4u 07-Phu luc III, Ban hanh kém theo Théng tu 23/2014/TT-BTTTT ngay
29/12/2014 ctia Bo Thong tin va Truyén thong);

- Danh muc xuét ban pham nhép khiu khong kinh doanh (M4u 08-Phu luc
III, Ban hanh kém theo Thoéng tu 23/2014/TT-BTTTT ngay 29/12/2014 cua Bo
Thong tin va Truyén thong). .

k) Yéu céu, diéu ki¢n thyc hién thi tuc hanh chinh: Khéng c6

1) Cin cir phap ly ciia thi tuc hanh chinh:

- Luat Xuét ban s 19/2012/QH13 cta Qudc Hdi nuéc Cong hoa x4 hdi chi
nghia Viét Nam kh(')a 13 thong qua ngay 20/11/2012 ban hanh;

- Nghi dinh s6 195/2013/NP-CP ngay 21/11/2013 cua Chinh phu quy dinh
chi tiét mot s6 didu va bién phap thi hanh Luét xuét ban;

- Thong tu sb 23/2014/TT-BTTTT ngay 29/12/2014 ciua B6 Thong tin va
Truyén théng Quy dinh chi tiét va huéng dan thi hanh mot sé diéu ctia Luat Xuat
ban va Nghi dinh s6 195/2013/ND-CP ngay 21/11/2013 ctia Chinh pht quy dinh
chi tiét mot sb didu va bién phap thi hanh Luat Xuét ban;

- Théng tw s6 16/2015/TT-BTTIT ngay 17/6/2015 cua B Thoéng tin va
Truyén thong Quy dinh chi tzet thi hanh Nghi dinh 187/2013/ND-CP ngay
20/11/2013 cua Chinh phu vé xudt khau nhdp khdu hang héa trong linh vuc in,
phadt hanh xudt béan pham

- Théng tw sé 41/2016/TT-BTT IT ngay 26/12/2016 ctia B¢ Théng tin va
Truyén thong Sira dsi, bé sung mot sé dzeu ciia Théng tu s6 1 6/2015/TT-BITTT
ngay 17/6/2015 cua Bé Thong tin va Truyén thong Quy dinh chi tiét thi hanh Nghi
dinh 187/2013/ND-CP ngay 20/11/2013 cia Chinh phu vé xudt khdu, nhdp khdu
hang hda trong linh vyec in, phat hanh xudt ban pham.

- Théng tw sé 214/2016/TT-BTC ngay 10/11/2016 cua B$ Tai chinh Quy
dinh mikc thu, ché do thu, ndp, quan ly va st dung phi z‘ham dinh néi dung tai liéu
khéng kinh doanh dé cap gidy phép xudt bdn, 1é phi cap gzay phép nhdp khdu xuat

bén phdm khéng kinh doanh va 1é phi dang ky nhdp khau xudt ban pham dé kinh
doanh.

Quyet dinh s6 03/2017/OD-UBND ngay 07/3/2017 cua 'UBND tinh Hai
Duong vé viéc Quy dinh chitc nang, nhiém vu, quyén han va co cdu t6 chike ciia S6
Théng tin va Truyén thong.
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’ Miu s6 07 - Phu luc III
(Ban hanh keém theo Théong tw s6 23/2014/TT-BTTTT ngay 29 thdngl2 nam 2014
cua B¢ truong By Thong tin va Truyén thong)

TENCQ TCCHUQUAN NEUCO) .
TEN TC/CA NHAN PE NGHI CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

T O A (néu cd) Dgc 1ap - Ty do- Hanh phuc
— , Ngay........ thang........ nam......
PON PE NGHI

Cép gidy phép nhip kh:xi‘u xuét ban phlem khong kinh doanh

KR QUL oo saesans M
- Tén t chtrc, c4 nhan' d& nghi cAp ZIAY PHEP: «..ovvieeeeeeceeeee et
- Tru s (dia chi):cveeeeeeee e S6 dién thoai:.......cocoovovveeeernnn.
- Can cir vao nhu ciu st dung xuét ban, pham NUGC NZOAL, v.vvveveeeeeeeeeeeeeieieeeeeieeeesese s

(ghi tén 16 chikc, cd nhdn) dé nghi dugce cép gidy phép nhép khau xuit ban pham, gom:

1. Téng sb tén xuét ban pham ......... et ettt sat et SO OUROSPOURPPRRTTN
2. TONE S8 DAN: ..o e
3. Téng'sé DANG, A18, CASSEIE: ..vuvvoveeeiirrreteereeeetsceeesiceces s iebene ettt
4. TU NUGC (XUAL XU oot essssess s sessesees et sae s s st es s sssaes et sns st s s e e

5. Tén nha cung cip/Nha xuét ban: ............... ettt ae s et

...........................................................................................................................................

6. CUA KNAU TINAD: «.v.ovoetee e sss st sb sttt seb e
Kém theo don nay 12 03 ban danh muc xut ban phim nhép khiu.

T4 chire/ca DhAN. e, <. XIN CAM két thuc hién ding cac quy dinh
cta Luat xuét ban, Nghi dinh $6 195/2013/ND-CP ngay 21 thang 11 ndm 2013 cua Chinh
pht quy dinh chi tiét mét s6 diéu va bién phap thi hanh Luat xuét ban va cac quy dinh -
ctia phap luat khéc c6 lién quan.

P& nghi Cuc Xuét ban, In va Phat hanh (S¢ Thong tin va Truyén thong)..........
ettt e st sene et s bt xem xét, cip gidy phép./.

NGUOI PAI DIEN THEO PHAP LUAT
(ky tén, ghi 16 ho va tén, dong ddu néu la to chirc)

Chi thich:
(1) Ghi tén co quan tiép nhdn don nhu sau:

- Péivdi co quan, 16 chirc & Trung uong, 16 chirc nudc ngodi cé tru s tai thanh phé Hé Noi
ding tén trén don dé nghi thi ghi Cuc Xudt béan, In va Phdt hénh hodc S¢ Thong tin va Truyén
thong thanh phé Ha Néi;
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- Déi véi co quan, t6 chikc khdc va cd nhdn Viét Nam, cd nhén nuéc ngoaz dumg tén trén don
- dé nghi thi ghi So Thong tin va Truyen théng noi ddt tru s¢ hodc noi co cura khdu ma xudt ban
pham duwoc nhdp khdu. ' :
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M3u s6 08 - Phu luc I

(Ban hanh kémi theo Thong tu s6 5 23/2014/TT-BTTTT ngay 29. thangl2 nam 2014
ctia Bé truéng Bé Thong tin va Truyén thong)

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

TEN CQ, TC CHU QUAN (NEU CcO)
Poc lap - Ty do - Hanh phic

TEN TO CHUC/CA NHAN BE NGHLI...

I- PHAN GHI CUA CO QUAN, TO CHUC, CA NHAN PE NGHI CAP GIAY PHEP NHAP KHAU

7

Tén xuit A - Hinh
/ . 2 3 . | C6 kém theo v ;
| 1 Ma | Tengbc |banphdm|.., .| "B2 | mpg | S§ | Tom tht Pham vi | D¢
STT | i . ol Tacgid | xuat . . oy : ) khac cuia
] ISBN | cia XBP | biang - loai bin | ndi dung . . . st dung
X on ban _ Pia Bing | Cassette xuét ban
tieng Viét _ phim

.......

Nha cung cip:.

Nha cung cip:..

ooooo

Tong cong:

NGUOI PAI DIEN THEO PHAP LUAT
CUA TO CHUC/CA NHAN

(Ky tén, ghi ré ho va tén, dong dau néu 1 to.chicc)








II-PHAN GHI CUA CO QUAN CAP GIAY PHEP NHAP KHAU"
Danh muc. Xuét ban phim trén day duge Cuc Xuét ban, In va Phat hanh (ho#ic S& Thong tin va Truyén thong........... ) cép Gidy phép nhép khiu sb........ [o....
ngéy;.;;.. thang....;. ném ..... ’

Chu thich: (1 ) Danh muc phaz duoc Cuc Xudt ban, In va Phdt hanh (Sé Thong tin va Tr uyén thong) dong ddu gidp laz voi gzay Gidy phep nhdp khdu va
dong ddu gzap lai cac [trang cua danh muc.

ER

¥
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HANH MUC THU TUC HANH CHINH BAI BO
WRAM QUYEN, PHAM VI, CHUC NANG QUAN LY

To8G THONG TIN VA TRUYEN THONG

ALK
::::

Sy Quyet dinh s6 SWQD-UBND ngay H-/12//2017
cua Chi tich UBND tinh Hdi Duong)

STT

S6 hd so
TTHC

Tén TTHC

Tén Vin ban quy dinh viée
bai bd, hiiy b6 TTHC

I. LINH VUC BAO CHI

- Luét Béo chi s 103/2016/QH13 ngay 05

1 T-HDU- Cho phép
197627-TT | hop bao thang 4 ndm 2016
- Ludt béo chi s6 103/2016/QH13 ngay 05
-thang 4 nam 2016
- Thong tu sb 48/2016/TT-BTTTT ngay 26
Cp Gidy thang 12 nam 2016 cua B¢ truéng Bo Théng
P phép xudt tin va Truyen thong Quy dinh chi tiét va
ban ban tin hu’orng dan viéc cép gidy phép hoat dong bao
in va bio dién tir, xut ban thém 4n pham
mé chuyén trang cua béo dién tlr, xuat ban
phu truong, xuit ban ban t1n xuit ban dic
! san.
T-HDU- Cip ding ky |- Nghi dinh s6 06/2016/ND-CP ngay 18 thang
197681-TT | thu tin hiéu 01 ndm 2016 cta Chinh phu vé Quan ly, cung
truyén hinh clp va sur dung dich vu phat thanh, truyén
nudc ngoai | hinh;
(rUC HEp W V8| _ Thong tu s6 19/2016/TT-BTTTT ngay 30
3 tinh thdng 6 ndm 2016 Quy dinh cac b1eu mau to
khai dang ky, don de nghi cép glay phép,
gidy ching nhén, gidy phép va bio cao
nghiép vu theo quy dinh tai Nghi dinh s
06/2016/ND-CP ngay 18/01/2016 cua Chinh
pht vé quan ly, cung cép va sir dung dich vy |
phat thanh, truyén hinh.
Déng ky stra | - Nghij dinh 56 06/2016/ND- CP ngay 18 théng
4 d6i, bd sung | 01 ndm 2016 cta Chinh phii v& Quan ly, cung
Gidy ching |clp va st dung dich vu phét thanh, truyén

nhén dang ky |

hmh











